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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
8/5
	Sáng
	1
	
	HĐTN

	 Chào cờ -Tìm hiểu  ngày thành lập đội TNTP HCM 15/5. 

	

	
	
	2
	166
	Toán
	Ôn tập phép nhân, phép chia
	BGĐT

	
	
	3
	   132
	TV ( Đọc)
	Hồ Gươm.
	BGĐT

	
	
	4
	133
	TV ( Đọc)
	Hồ Gươm.
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	GDTC
	Ôn tập động tác ném rổ hai tay trước ngực
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	Ôn tập cuối năm
	

	
	
	7
	
	Toán TA
	
	

	
	
	8
	
	GD STEM
	
	

	Ba
9/5
	Sáng
	1
	34
	TV( tập viết)
	Ôn chữ hoa Q,V (kiểu 2)
	BGĐT

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Con rối đáng yêu (T2)
	

	
	
	3
	167
	Toán
	Ôn tập phép nhân, phép chia
	BGĐT

	
	
	4
	34
	TV(nóinghe)
	Nói về quê hương, đất nước em.
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	65
	TNXH
	Luyện tập ứng phó với thiên tai
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	 Dạy bù Toán ( thứ 2):Ôn  phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
	BGĐT,
BN

	
	
	7
	
	Tiếng anh
	Unit 9: Classroom Activities
	

	Tư
10/5
	Sáng
	1
	168
	Toán
	Ôn tập phép nhân, phép chia
	BGĐT

	
	
	2
	
	GDTC
	Ôn tập động tác ném rổ hai tay trước ngực
	

	
	
	3
	134
	TV ( Đọc)
	Cánh đồng quê em.
	BGĐT

	
	
	4
	135
	TV ( Đọc)
	Cánh đồng quê em.
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	34
	HĐTN
	Lao động an toàn
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	Dạy bù TV( thứ 3):Ôn chữ hoa A,M,N (kiểu 2).
	BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù Toán ( thứ 3):Ôn  phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
	BN

	Năm
11/5
	Sáng
	1
	34
	TV( Nghe viết)
	Cánh đồng quê em.
	BGĐT

	
	
	2
	
	TV( LT1)
	Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp.
	BGĐT

	
	
	3
	169
	Toán
	Ôn tập hình học
	BGĐT

	
	
	4
	
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	

	
	Chiều
	5
	68
	TNXH
	Ôn tập chủ đề :Trái đất và bầu trời
	BGĐT, tranh
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	6
	
	GD KNS
	GD KNS ( Bài 3 : T1)
	BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù TV ( thứ 3):Chuyện quả bầu.
	BN

	Sáu
12/5
	Sáng
	1
	34
	TV( LT2)
	Viết đoạn văn kể về công việc của mọi người.
	BGĐT

	
	
	2
	170
	Toán
	Ôn tập hình học
	BGĐT

	
	
	3
	34
	TV( Đọc MR)
	Đọc mở rộng
	BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng anh
	
	

	
	Chiều
	5
	34
	Đạo đức
	Đạo đức địa phương
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	Dạy bù Toán ( thứ 4):Ôn tập phép cộng, phép trừ trong PV 1000
	BN

	
	
	7
	
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp
	



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 5
- Số lượt sử dụng BGĐT: 22
	Ngày 10  tháng 4 năm 2023
Tổ trưởng


Hoàng Thị Mỹ


	
	



